6

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


Số: 304 /STP-TTr
V/v góp ý các dự thảo văn bản liên quan việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện 

dự án hồ chứa nước Ta Hoét

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Lâm Đồng, ngày 13  tháng 3  năm 2024



Kính gửi:  UBND huyện Đức Trọng
Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 315/UBND-VP ngày 22/02/2024 của UBND huyện Đức Trọng về việc liên quan cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Ta Hoét gửi kèm các dự thảo: Quyết định cưỡng chế thu hồi đất; Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế và Phương án cưỡng chế. 
Qua nghiên cứu hồ sơ, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ pháp lý để thực hiện cưỡng chế:

Do các hộ ông/bà: Trương Văn Phong, K’Hàng - K’Lim, K’Chi, Nguyễn Hữu Hiền, K’Phương và Lê Hữu Phúc không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nên việc cưỡng chế thu hồi đất áp dụng các căn cứ pháp lý sau:

- Điểm d khoản 3 Điều 69; điểm a khoản 1 Điều 70 và Điều 71 Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Điều 11 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Các căn cứ pháp lý nêu trên đã quy định rõ điều kiện, trình tự, thủ tục, thành phần, các bước thực hiện và biểu mẫu áp dụng liên quan đến việc cưỡng chế. Do vậy đề nghị UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện và lưu hồ sơ chi tiết, đầy đủ.

2. Một số góp ý cụ thể

2.1 Đối với dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi đất 
a) Góp ý chung đối với 06 dự thảo Quyết định cưỡng chế:

- Tại phần căn cứ pháp lý thứ 4 của dự thảo quyết định: đề nghị ghi trích yếu Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp với thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tại Điều 1 của dự thảo quyết định: đề nghị cơ quan soạn thảo ghi đúng diện tích đất thuộc thửa đất…tờ bản đồ số…tại… đúng với các Quyết định thu hồi đất đã ban hành tương ứng với từng hộ.

- Tại khoản 2 Điều 2 của dự thảo quyết định ghi: “2. Ủy ban nhân dân xã Hiệp An có trách nhiệm giao quyết định này cho hộ ông (bà) ... và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Hiệp An, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi”: đề nghị cơ quan soạn thảo ghi rõ địa chỉ địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (như hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng…).

b) Đối với hộ ông/bà K’Chi:
Tại Mục 1 dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Trọng có nêu: “Hộ ông K’Chi (đã chết) (bà K’Huân đại diện)” và dự thảo quyết định cưỡng chế ghi “hộ ông/bà K’Chi”: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét ghi thống nhất theo các Quyết định thu hồi đất số 3474/QĐ-UBND-ĐĐ; số 3487/QĐ-UBND-ĐĐ; số 3497/QĐ-UBND-ĐĐ ngày 29/12/2021 của UBND huyện Đức Trọng.

c) Đối với hộ ông/bà K’Hàng (K’Lim): 
- Dự thảo quyết định cưỡng chế ghi: “K’Hàng (K’Lim)”;
- Dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường ghi: “K’Hàng -K’Lim” do K’Lim cho cháu là K’Hàng sử dụng;

- Dự thảo Phương án cưỡng chế ghi: “K’Hàng”; “K’Hàn-K’Lim”

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, thống nhất cách ghi giữa các văn bản liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất nhằm đảm bảo tính pháp lý. 
2.2 Đối với dự thảo Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế

a) Phần căn cứ thứ 6 của dự thảo quyết định: 
“Căn cứ các Quyết định số  ,  /QĐ-UBND ngày   /   /2024 của UBND huyện về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ ông (bà) Trương Văn Phong, K’ Hàng (K’Lim), K’Chi, Nguyễn Hữu Hiền, K’Phương và Lê Hữu Phúc;”

- Nội dung tại Điều 1 dự thảo quyết định ghi: “Điều 1. Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo các Quyết định số  ,  /QĐ-UBND ngày   /   /2024 của UBND huyện về việc…”
Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “của UBND” thành “của Chủ tịch UBND” cho phù hợp về thẩm quyền.

b) Về trách nhiệm của Ban thực hiện cưỡng chế nêu tại mục 2.1 và 2.2 Điều 2 của dự thảo quyết định:
“Điều 2. Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm:

2.1. Đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ ông (bà) Trương Văn Phong, K’ Hàng (K’Lim), K’Chi, Nguyễn Hữu Hiền, K’Phương, Lê Hữu Phúc chấp hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

2.2. Trường hợp các hộ ông (bà) Trương Văn Phong, K’ Hàng (K’Lim), K’Chi, Nguyễn Hữu Hiền, K’Phương, Lê Hữu Phúc không chấp hành Quyết định cưỡng chế thì chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình phê duyệt theo quy định.”

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, xem xét trình tự thủ tục cưỡng chế, giao trách nhiệm của Ban thực hiện cưỡng chế phù hợp và thống nhất với nội dung Bước 1 Phần IV của dự thảo Phương án cưỡng chế (vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế trước, nếu không chấp hành thì mới tổ chức thực hiện cưỡng chế), đồng thời phù hợp với các quy định tại Luật Đất đai 2013 như sau:

(i) Điểm d khoản 3 Điều 69 về trường hợp không bàn giao đất thu hồi:
“d) Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.
Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật này”.

(ii) Khoản 2 Điều 71 về điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất
“2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
c) Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành…”


(iii) Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục cưỡng chế

“4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:
a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;
b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;
c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.
Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.”


(iv) Điểm b khoản 5 Điều 71 về trách nhiệm của Ban cưỡng chế

“b) Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;...”

2.3 Đối với dự thảo Phương án cưỡng chế

a) Về thể thức:

 - Về mặt hình thức văn bản, đề nghị cơ quan soạn thảo tham khảo Điều 9 và Phụ lục III - Mẫu 1.3 ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 
b) Về nội dung
- Về thẩm quyền: UBND huyện phê duyệt Phương án cưỡng chế theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 71 Luật Đất đai 2013.
- Về tên gọi: dự thảo Phương án cưỡng chế ghi“Phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 06 hộ dân...”

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thành: “ Phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 06 hộ dân...” cho phù hợp với Điều 71 Luật Đất đai 2013.

- Phần căn cứ: 
Dự thảo Phương án cưỡng chế ghi“thực hiện Quyết định số…/QĐ-UBND ngày   /   /2024 của UBND huyện Đức Trọng về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện. Nay, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 06 hộ…”.

 Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi thành“thực hiện Quyết định số…/QĐ-UBND ngày   /   /2024 của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND huyện. Nay, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 06 hộ…” cho phù hợp về thẩm quyền và hình thức văn bản quy định tại khoản 3, điểm a khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 71 Luật Đất đai 2013. 

- Mục 2 Phần I của dự thảo Phương án cưỡng chế: 

“2. Yêu cầu

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trước, trong và sau tổ chức cưỡng chế” 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung thêm nội dung “ Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn…” cho phù hợp với nguyên tắc cưỡng chế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 70 và khoản 1 Điều 71 Luật Đất đai 2013.
- Mục 3 Phần II của dự thảo Phương án cưỡng chế:
“3. Phạm vi cưỡng chế
Cưỡng chế di chuyển toàn bộ tài sản trên diện tích đất 27.046,7m2 thuộc thửa đất số 91/2.202,4m2; 93/926,2m2; 121/6.620,6m2; 140/4.324,9m2; 151/6.494,7m2; 160/639,8m2; 171/619,9m2, 153/5.218,3m2, 72/796,2m2, tờ bản đồ số 07 (BĐDA), xã Hiệp An của hộ ông Nguyễn Hữu Hiền...”

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, ghi nội dung cho phù hợp với quy định tại điểm c khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013 (“Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế…”)
- Mục 2, 3, 4, 5, 6… Phần V của dự thảo Phương án cưỡng chế: 
Thời gian dự kiến cưỡng chế là 02 ngày, đối tượng bị cưỡng chế là 06 hộ, diện tích đất cưỡng chế rộng… do vậy cơ quan soạn thảo có thể xem xét, ghi chi tiết thời gian, đối tượng, địa điểm cụ thể cho phù hợp và dễ thực hiện.
- Mục 13 Phần V của dự thảo Phương án cưỡng chế: 

“13. Lãnh đạo Công an huyện:

- Có trách nhiệm xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau khi thực hiện công tác cưỡng chế (có phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông)...”

Đề nghị cơ quan soạn thảo thay cụm từ “phương án” bằng cụm từ “kế hoạch” cho phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ : “4. Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất”.
- Một số nội dung khác
+ Gạch đầu dòng thứ 2 Mục 2 Phần I (Mục đích, yêu cầu): “Kiên quyết cưỡng chế chuyển tài sản trên đất…”
+ Mục 4 Phần II (Phương pháp cưỡng chế):

“4. Phương pháp cưỡng chế

Bằng phương pháp thủ công kết hợp với phương pháp cơ giới.”
+ Mục 3 Phần III (Dụng cụ cưỡng chế):

“3. Dụng cụ cưỡng chế

Ủy ban nhân dân xã Hiệp An chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết phục vụ cưỡng chế.”

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm, hoàn thiện bố cục và nội dung của Phương án theo hướng rõ ràng, cụ thể để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Trên đây là một số ý kiến của Sở Tư pháp liên quan việc cưỡng chế thu hồi đất gửi UBND huyện Đức Trọng./.
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